
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2, ngách 93/30 phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO

0107143836

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

3. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

6. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

7. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

8. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

9. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

10. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

11. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

12. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

13. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

14. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ 
XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966500139
Email:

Fax:
Website:
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4.500.000.000 VNĐ

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

20. Xây dựng nhà các loại 4100

21. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

22. Xây dựng công trình công ích 4220

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Bán buôn gạo 4631

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh ; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự ; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm 

4649

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

32. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

35. Cho thuê xe có động cơ 7710

36. Đối với ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 031391439

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 21, tổ 2, Khu 2, Phường Quán Toan, Quận Hồng 
Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 21, tổ 2, Khu 2, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

ĐỖ VĂN HOÀN Nam
27/10/1987 Kinh Việt Nam

13/08/2002 Công an Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐỖ VĂN HOÀN Nam

27/10/1987 Kinh Việt Nam

031391439
13/08/2002 Công an Hải Phòng

Số 21, tổ 2, Khu 2, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 21, tổ 2, Khu 2, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
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